Bài 1: thẩm định viên có số liệu về 2 thửa đất ở, làm BĐS so sánh cho thửa đất cần định giá có vị trí cùng nằm trên cùng mặt tiền của một con đường, tình trạng pháp lý khác nhau như bảng bên dưới.  hãy điền số liệu vào các ô còn trống trong bảng với 3 trường hợp sau:
TH1: CẢ 2 THỬA ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH TRƯỚC NĂM 1993.
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 1
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 2

	1
	Diện tích đất
	m2
	100
	115

	2
	Giá trị giao dịch trên thị trường
	trđ
	1500
	1610

	3
	Đơn giá đất giao dịch bình quân
	Trđ/m2
	15
	14

	4
	Tình trạng pháp lý
	
	Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Đã có chứng nhận quyền sử dụng đất

	5
	Đơn giá đất giao tính tiền sử dụng đất tại thời điểm định giá
	Trđ/m2
	-------
	-------

	6
	Tiền sử dụng đất phải nộp

	trđ
	-------
	-------

	7
	Giá điều chỉnh trước khi đưa vào so sánh
	trđ
	-------
	-------



TH2: CẢ 2 THỬA ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH TRƯỚC NĂM 2000.
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 1
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 2

	1
	Diện tích đất
	m2
	100
	115

	2
	Giá trị giao dịch trên thị trường
	trđ
	1200
	1610

	3
	Đơn giá đất giao dịch bình quân
	Trđ/m2
	12
	14

	4
	Tình trạng pháp lý
	
	Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Đã có chứng nhận quyền sử dụng đất

	5
	Đơn giá đất giao tính tiền sử dụng đất tại thời điểm định giá
	Trđ/m2
	-------
	5

	6
	Tiền sử dụng đất phải nộp

	trđ
	-------
	-------

	7
	Giá điều chỉnh trước khi đưa vào so sánh
	trđ
	-------
	            -------



TH3: CẢ 2 THỬA ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH TRƯỚC NĂM 1996.
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 1
	THỬA ĐẤT SO SÁNH 2

	1
	Diện tích đất
	m2
	100
	115

	2
	Giá trị giao dịch trên thị trường
	trđ
	1000
	1610

	3
	Đơn giá đất giao dịch bình quân
	Trđ/m2
	15
	14

	4
	Tình trạng pháp lý
	
	Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Đã có chứng nhận quyền sử dụng đất

	5
	Đơn giá đất giao tính tiền sử dụng đất tại thời điểm định giá
	Trđ/m2
	-------
	-------

	6
	Tiền sử dụng đất phải nộp

	trđ
	-------
	-------

	7
	Giá điều chỉnh trước khi đưa vào so sánh
	trđ
	-------
	-------



LƯU Ý: theo quy định tại nghị định 198/2004/NĐ-CP  ngày 03/12/2004 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất và thông tư hướng dẫn số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của bộ tài chính :
+ đất ở của hộ gia đình, cá nhận sử dụng trước 15/10/1993 miễn 100% tiền sử dụng đất.
+ đất ở của hộ gia đình, cá nhận sử dụng từ 15/10/1993 đến 01/07/2004 nộp 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành.
+ đất ở của hộ gia đình, cá nhận sử dụng từ 01/07/2004 nộp 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành.



